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Lời nói đầu

Đât nước Việt Nam đang trong quá trinh hội nhập kinh tế quốc tế rất 
mạnh mẽ. Các doanh nghiệp của Việt Nam không ngừng tự  đổi mới, hiện 
đại hóa công tác quản lý, nâng cao giá trị của bản thân để có thể đáp ứng 
được những đòi hỏi của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Tin học hóa công tác quản lý hay là việc trang bị những phần mềm ứng 
dụng để hiện đại hóa công tác quản lý là một giải pháp cũng như là một xu 
hướng tất yếu của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình phát triển và 
hội nhập.

Chương trình đào tạo chuyên ngành của sinh viên khoa Tin học Kinh tế 
Đại học Kinh tế Quốc dân bao gồm nhiều môn học có thể được phân chia 
thành các nhóm chính như sau: các môn học cung cấp kiến thức lý thuyết cơ 
sở, nền tàng về tin  học và các lĩnh vực nghiên cứu của tin học; các môn học 
rèn luyện tư duy và kỹ năng lập trình; ...

Môn học Phát triển ứng dụng trong quàn lý không thuộc vào các nhóm 
nêu trên mà nó là sự tồng hợp kiến thức của hầu hết các môn học chuyên 
ngành. Thực vậy, để phát triển một phần mềm ứng dụng trong quản lý được 
thương mại hóa thì đòi hỏi rất nhiều các mảng kiến thức khác nhau: từ 
những kiến thức mang tính lý thuyết về thông tin, hệ thống thông tin, cơ sở 
dữ liệu, công nghệ phần m ềm ...đến những kiến thức và kỹ năng cụ thể như 
lập trình cơ sở; lập trình nâng cao; cấu trúc dữ liệu và giải thuật...

Mục đích của môn học:

•  Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để có thể thực hiện từng 
bước của quá trinh phân tích, thiết kế đến xây dựng và đóng gói một phần 
mềm ứng dụng trong quản lý trên cơ sờ ngôn ngữ lập trình cao cấp được sừ 
dụng phổ biến trong thực tế. Sau khi kêt thúc môn học, sinh viên thu được 
những kết quả sau:

•  Nắm rõ các bước để xây dựng một phần mềm hoàn chinh mang tính 

thương mại

•  Biết cách sử dụng và khai thác một số tiện ích quan trọng để tạo ra 
phần mềm quản lý mang tính chuyên nghiệp
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•  Có kinh nghiệm vận dụng ngay trong việc thực hiện làm Đề án 
chuyên ngành và Báo cáo thực tập tốt nghiệp cuối khóa.

Nội dung của giáo trình

Giáo trình được viết theo chương trình môn học thuộc chương trình 
khung ngành Hệ thống thông tin kinh tế tại trường Đại học Kinh tế Quốc 
dân và được Hiệu trường phê duyệt làm tài liệu chính thức dùng cho giảng 
dạy, học tập ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo hợp đồng trách nhiệm 
số 10-08/HĐTN ngày 15 tháng 9 năm 2008.

Ngoài lòi nói đầu và tài liệu tham khảo, giáo trình được chia thành 7 
chương và phụ lục

Chương 1: Hệ thống thông tin quản lý với tổ chức doanh nghiệp

Chương 2: Ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0

Chương 3: Xây dựng giao diện của ứng dụng trong quản lý

Chương 4: Lập trình liên kết và khai thác cơ sờ dữ liệu

Chương 5: Tạo báo cáo đầu ra cho ứng dụng

Chương 6: Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng

Chương 7: Tạo bộ cài đặt cho ứng dụng

Phụ lục: Một số đề bài tập lớn dành cho việc thực hành phát triển ứng 
dụng trong quản lý và một tài liệu minh họa tất cả các bước của quy trình 
phân tích, thiết kế và xây dựng một phần mềm ứng dụng cụ thể.

Tác giả xin trân trọng cám ơn tất cả các thầy, cô giáo trong khoa Tin 
học Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, đặc biệt là các thầy, cô giáo có tên 
sau đây về những tư tưởng, đóng góp chuyên môn và cung cấp tài liệu cho 
giáo trình: PGS.TS Hàn Viết Thuận; TS. Cao Đình Thi; TS. Đặng Quế 
Vinh; ThS. Trần Công uẩn .

Giáo trình mói được biên soạn lần đầu nên không tránh khỏi những 
thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy, cô giáo 
cũng như các bạn sinh viên để giáo trình có thể ngày một hoàn thiện hơn. 
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Trịnh Hoài Sơn, giảng viên khoa Tin học 
Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Email: sonth(a).neu. edu. vn

Hà Nội, tháng 3 năm 2010
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Chương 1 

Hệ THỐNG THÔNG TIN QUẢN IV VỚI Tổ  CHỨC 

DOANH NGHlệP

1.1. Lợi ích và thực trạng của việc tin học hoá công tác quản lý 
tại các doanh nghiệp Việt Nam

1.1.1. Lợi ích cùa việc tin học hoá công tác quản lý

Tin học hóa công tác quản lý là một giải pháp cũng như xu hướng tất 
yếu của một doanh nghiệp khi muốn phát triển, m ở rộng trong tương lai. 
Thực vậy, khi m à quy mô và phạm vi hoạt động cùa doanh nghiệp phát triển 
đến một mức nào đó sẽ làm cho số lượng dữ liệu phát sinh cần phải xử lý 
cùng với độ phức tạp của bài toán quản lý ngày càng tăng lên. Việc duy tri 
một hệ thống thông tin cũ thủ công hay lạc hậu sẽ dần trờ thành một gánh 
nặng, không đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý, là nguyên nhân 
cản trở sự phát triển, mở rộng của doanh nghiệp hiện tại và trong tương lai.

Thực hiện tin học hóa công tác quản lý đem lại cho doanh nghiệp những 
lợi ích sau đây:

❖ Có khả năng cung cấp thông tin một cách nhanh chóng cho các nhà 
quản lý để hỗ trợ việc ra quyết định, đồng thời hỗ trợ việc kiểm tra 
thi hành quyết định. Toàn bộ quá trinh xử lý thông tin, tổng hợp báo 
cáo được thực hiện tự động hóa bời hệ thống phần mềm ứng dụng 
khiến cho thời gian cần thiết đế đáp ứng yêu cầu của nhà quản lý 
trong việc truy vấn và khai thác thông tin sẽ rút ngắn rất nhiều. Hơn 
nữa, m ột hệ thống thông tin được xây dựng toàn diện, tổng thể còn 
cho phép nhà quản lý có thể thực hiện việc kiểm tra, theo dõi quá 
trinh, tiến độ và kết quà việc thực hiện các quyết định quản lý được 
ban hành. Đối với các công ty có quy mô lớn, tính chất theo kiểu tập 
đoàn, công ty mẹ con thì việc tin học hóa công tác quản lý sẽ giúp 
cho họ tổ chức thành công việc quản lý, thu thập tồng hợp số liệu tò  
các nguồn khác nhau.
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❖ Doanh nghiệp sẽ giảm chi phi về nhân công, chi phí cho việc lưu trữ, 
bào quản và tiết kiệm được thời gian. Để có thể đảm bảo thực hiện 
nhiệm vụ của mình thi một hệ thống quản lý thủ công cần rất nhiều 
nhân lực, có khi lên đến hơn 10 người. Khi áp dụng tin  học vào hoạt 
động quản lý thi hầu hết những công việc tổng hợp và xử lý số liệu 
phải thực hiện thủ công trước đây nay được làm tự động hóa bởi các 
phần mềm máy tính. Công việc cùa cán bộ ứong hệ thống thông tin 
quản lý nay chi còn phải cập nhật sổ liệu phát sinh từ giao dịch hay 
hoạt động của tồ chức với sự trợ giúp của máy tính sau đó thực hiện 
in các báo cáo theo yêu cầu tại các mục chức năng tương ứng của 
phần mềm ứng dụng. Việc lưu trữ hệ thống chứng từ, hóa đơn thủ 
công trước đây cần rất nhiều không gian cũng như tốn rất nhiều thời 
gian nếu có nhu càu tìm kiếm và ư a  cứu. Cơ sở dữ liệu của hệ thống 
quản lý tin học hóa được lưu trữ ưong các phương tiện nhớ của máy 
tính điện tử, được quản trị một cách hợp nhất bởi một hệ quản trị cơ 
sở dữ liệu bảo đảm tối uu  về không gian lưu trữ  cũng như thời gian 
truy suất và tìm kiếm.

❖ Tin học hóa công tác quản lý giúp doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận 
những ứng dụng hiện đại của công nghệ thông tin  như tham gia 
thương mại điện tử, với cơ hội m ở rộng phạm vi giao dịch vượt ra 
ngoài biên giới quốc gia vuơn tới các nước ứong khu vực và ưên thế 
giới, thời gian giao dịch có thể được tiến hành 24h/l ngày và 7 
ngày/1 tuần. Vói hệ thống thông tin quản lý hiện đại, doanh nghiệp 
sẽ có uy tín hơn, được tin tưởng hơn ứong mắt các đối tác bạn hàng 
trong khu vực và trên thế giới, vì vậy sẽ có cơ hội tiếp cận những 
hợp đồng lớn hơn, giá trị cao hơn.

Mặc dù đem lại rất nhiều lợi ích nhưng việc tin học hóa công tác quàn lý 
cũng đem lại rất nhiều thách thức cho doanh nghiệp:

❖ Đòi hỏi chi phí khá lớn cho việc trang bị máy m óc thiết bị tin  học. 
Xây dựng hệ thống thông tin tin học hóa đòi hỏi doanh nghiệp cần 
đầu tư trang bị các thành phần của hệ thống thông tin mà quan ưọng 
và tốn nhiều chi phí nhất đó là đầu tư  trang bị phần cứng và phần 
mềm. v ề  phàn cứng bao gồm máy tính, máy văn phòng, mạng máy 
tính và các thiết bị phụ trợ khác; phần mềm bao gồm hệ điều hành, 
hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các phàn mềm ứng dụng trong quản lý và 
các phần mềm tiện ích khác. Theo kinh nghiệm thực tế thì tổng số
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tiền đầu tư cho toàn bộ thành phần ừên thấp nhất là vài nghìn đô la 
và cao nhất thì có thể lên tới 100 nghìn đô la.

❖ Đòi hỏi cán bộ trong tổ chức phải có một nền tảng kiến thức về 
ngoại ngữ và tin học. Hệ thống thông tin được tin học hóa áp dụng 
những công nghệ tiên tiến, để vận hành và khai thác sử dụng hiệu 
quả thì đòi hỏi đội ngũ cán bộ bên canh kiến thức về chuyên môn 
còn đòi hỏi những kiến thức tổng quát về tin học và ngoại ngữ. Đối 
với những doanh nghiệp mới thành lập thì yêu cầu này hoàn toàn có 
thể đáp ứng tuy nhiên tại các doanh nghiệp lâu năm, nhất là các 
doanh nghiệp nhà nước, thì yêu cầu này không phải lúc nào cũng có 
thể đáp ứng.

❖ Neu việc quàn lý không chặt chẽ các máy móc tin học có thể bị sừ 
dụng sai mục đích, làm giảm hiệu suất làm việc của nhân viên. Khi 
thay thế hệ thống quản lý thủ công bằng hệ thống quản lý tin học 
hóa, doanh nghiệp đã nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc của 
cán bộ, nhân viên lên nhiều lần. Những công việc mà trước đây phải 
làm thù công thì nay được làm tự động bởi phần mềm máy tính, số  
lượng nhân lực cần thiết của bộ máy quản lý vì thế mà giảm đi chi 
còn một nửa thậm chí là một phần ba. số  lượng lao động dôi dư này 
nếu không được quản lý, bố trí công việc hợp lý thì đây sẽ là một sự 
lãng phí nguồn lực đáng kể. Hơn nữa theo kết quả cùa một cuộc điều 
ừ a đăng trên mạng Internet thì có tới hơn một nửa thời gian ngày 
làm việc cùa các nhân viên văn phòng dành cho việc khai thác, sử 
đụng mạng internet vì mục đích giải trí cá nhân. Đây là một bài toán 
quản lý khó đối với các nhà quản lý doanh nghiệp khi quyết định 
trang bị hệ thống thông tin quản lý mới.

❖ Vấn đề bảo mật thông tin không được quan tâm đúng mức sẽ làm 
thất thoát thông tin ra ngoài tạo ra những bất lợi cho tổ chức. Thông 
thường chi phí cho vấn đề bào mật và ngăn chặn tấn công từ bên 
ngoài thường chiếm 30% tổng chi phí xây dựng hệ thống thông tin 
mới. Việc coi nhẹ sự phòng thủ và bảo mật sẽ giúp doanh nghiệp tiết 
kiệm được khá nhiều chi phí đầu tư xây dựng hệ thống thông tin 
quản lý, quản trị kinh doanh của mình. Đây là một sai lầm bời doanh 
nghiệp đã không tính trước được những tổn thất, thiệt hại khi hệ 
thống của họ bị tin  tặc tấn công, khống chế và phá hoại! Trong thời 
gian gần đây, thông tin về việc tin tặc tấn công và phá hoại hay cô
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lập một website của một doanh nghiệp nào đó diễn ra khá thường 
xuyên. Việc tấn công chủ yếu được thực hiện bàng cách khai thác lỗ 
hổng trong các ứng dụng web hay kỹ thuật m ã hóa để vòng tránh 
được sự phòng chống của mạng vói khả năng phòng thủ kém  của 
doanh nghiệp. Và một khi những kẻ tấn công đã kiểm soát được hệ 
thống máy chủ cùa doanh nghiệp thì mọi điều tồi tệ nhất đều có thể 
xảy ra. Tuy nhiên không có nghĩa là một doanh nghiệp đầu tư  tiền 
bạc vào lĩnh vực bảo m ật và phòng chổng thì có thể yên tâm  trước sự 
tấn công của tin tặc. Thực tế đã chứng minh rằng những công ty có 
trang bị hệ thống bảo mật tốt nhất cũng đã từng bị tấn công và chịu 
nhiều thiệt hại.

1.1.2. Các gia i đoạn phát triển của ứng dụng tin học trong m ột tổ chức 
trên thế g iớ i nói chung và ở  Việt Nam nói riêng

Lịch sử phát triển của quá trinh tin học hóa công tác quản lý tại Việt 
Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung đã trải qua 3 giao đoạn từ 
mức độ thấp đến mức độ cao, từ  xử lý thủ công đến xử  lý cơ  giới bàng các 
loại máy tính cơ học và cuối cùng là xử lý tự động ữên cơ sở các công cụ tin 
học hiện đại.

Theo Rechard Nolan thi có 6 giai đoạn phát triền cùa phát triển ứng 
dụng tin học trong các tổ chức

Giai đoạn 1: Giai đoạn khởi đầu

Trong giai đoạn này, máy tính được đưa vào tổ chức. Công việc xử lý dữ 
liệu được thực hiện bởi cán bộ trông coi máy tính+ cán bộ lập trình+ nhân 
viên nhập dữ liệu. Xử lý dữ liệu thường gắn liền bời những nghiệp vụ được 
xác định rõ ràng, làm việc với một tập hợp các quy tắc nhất định, các lao 
động giản đom, cực nhọc, đơn điệu, lặp lại. Đây thực là những vấn đề tuyệt 
vời cho tự  động hóa. Những bài toán ừong kế toán tài chính thường được áp 
dụng máy tính đầu tiên là vì vậy.

Trong giai đoạn này, cán bộ xử lý dữ liệu và người sử đụng học về công 
nghệ thông tin  và học cách làm việc với nhau. Đó là một thời kỳ ngây ngô, 
vụng về. Người dùng không có khái niệm về cái mà anh ta chờ đợi. Họ cũng 
chẳng có lý do gì để thất vọng về những cái họ nhận được. Có thể nói đây là 
thời kỳ người mù dẫn đường người mù. Người sử dụng không hiểu rõ loại 
vấn đề yêu cầu và cách đánh giá hiệu quả của cách giải quyết. Giai đoạn này 
đã kết thúc.
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Giai đoạn 2: Giai đoạn lan rộng

Các thao tác để xử lý dữ liệu đa trờ thành dễ dàng hơn và dễ tiếp cận 
hơn, người sử dụng đã thấy hứng thú hơn vói công nghệ mói. Do đó yêu cầu 
ứng dụng máy tính tăng nhanh. Giai đoạn này cán bộ xử lý dữ liệu tự động 
đánh giá quá cao khả năng của máy tính. Không phải là ít lần chúng ta nghe 
thấy rằng máy tính giỏi giang có thể thay thế người quàn lý bằng các nút 
bấm; rằng máy tính sẽ ra quyết định. Chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy kết 
luận láo xược đó không được các nhà quản lý chấp nhận và phàn ứng tiêu 
cực của họ đối với sự phát triển cùa ứng dụng công nghệ thống tin trong 
quản lý. Tuy nhiên cũng có khá nhiều người sử dụng ngây thơ đã bị những 
ảo tường như vậy kích động dẫn tói thời kỳ tăng trường không có kiểm soát 
những ứng dụng trong xử lý dữ liệu tự động.

Giai đoạn 3: Giai đoạn kiềm soát ứng dụng

Việc có quá nhiều yêu cầu tin học hóa, sự thiếu hiểu biết thấu đáo về 
CNTT và thiếu kinh nghiệm đã làm cho nhiều ứng dụng bị hạn chế về thời 
gian, vượt chi phí cho phép và hệ thống xừ lý làm việc không tốt. Chúng 
không đáp ứng được sự mong đợi của các nhà quản lý cấp cao khi họ xem 
xét về lượng tiền đã chi ra và lợi nhuận tính được. Do đó, các nhà quản lý 
dữ liệu tự  động bắt đầu xem xét kỹ lưỡng các yêu cầu về tự động hóa xử lý 
dữ liệu. Các nhà quản lý thấy rằng có thể quản lý bộ phận xử lý dữ liệu cũng 
gần như quản lý các bộ phận kỹ thuật trong tồ chức. Cán bộ quản lý xử lý 
dữ liệu bắt đầu suy nghĩ theo nghĩa kinh doanh. Người đặt yêu cầu xử lý tự 
động phải biện minh cho các yêu cầu của mình. Trách nhiệm của người sử 
dụng các nguồn lực thông tin đã được đặt ra trong tồ chức.

Một loại cán bộ mới ra đời - cán bộ quản lý có khả năng về CNTT. Vì 
cán bộ xử lý dữ liệu và người yêu cầu phải tiến hành phân tích chi phí/lợi 
nhuận cho các ứng dụng do đó cán bộ xử lý dữ liệu tự động phải học về 
kinh doanh còn người sử dụng phải học thêm về CNTT. Điều này có ảnh 
hưởng rất manh tới các hoạt động kinh doanh và các dự án mà họ đề xuất.

Giai đoạn 4: Giai đoạn lích hợp

Trong những năm 70, công nghệ máy tính tăng trường nhanh và công 
nghệ thông tin lúc đó ờ vào thòi kỳ cạnh tranh đối đầu. một số người cho 
rằng công nghệ thông tin mới đưa vào có thể đủ thay thế cho 10 năm sử 
dụng có hiệu quả những gì đã có. Công nghệ phần mềm mói và các ngôn 
ngữ thế hệ 4 đã cho phép tạo ra sự tích hợp chức nàng quàn lý kinh doanh
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và xử lý dữ liệu tự động, kết quả trực tiếp tập trung quản lý thông tin ưong 
một cấu trúc đơn giản. Trong giai đoạn này người sử dụng không còn phải 
xếp hàng dài trước cửa phòng lập trinh để đề nghị ưu tiên cho vấn đề của họ. 
Họ tự làm những công việc của chính họ trên máy tính. Giả cả của máy tính 
và phần mềm giảm xuống thấp phù hợp với nguồn lực tài chính cùa người 
dùng. Bộ phận chuyên trách về xử lý dữ liệu tự  động tập trung những hoạt 
động của mình vào những công việc dịch vụ, cung cấp các tiện ích và trợ 
giúp kỹ thuật cho những người sử dụng.

Giai đoạn 5: Giai đoạn quản trị dữ liệu

Có thể nói, đây là giai đoạn hiện nay của các hệ thống thông tin. Bộ 
phận hệ thống thông tin đã nhận ra rằng thông tin là nguồn lực và mọi người 
phải được sử dụng nguồn lực ấy một cách dễ dàng. Chính vì thế, thông tin 
phải được quàn lý một cách thích hợp. Dữ liệu phải được lưu trữ và duy tri 
sao cho mọi người sử dụng có thể tiếp cận tới chúng như một tài nguyên 
dùng chung. Để có thể dùng chung, mô hình dữ liệu phải được xây dựng 
độc lập với ứng dụng. Tư tường này cho phép người sử dụng phát triển ứng 
dụng của mình để sử dụng dữ liệu chung đó. Giai đoạn này đặc tnm g bằng 
uy lực của người sử dụng, người mà giờ đây có trách nhiệm chính đối với sự 
tích hợp và sử dụng riêng tài nguyên thông tin cùa doanh nghiệp. Môi 
trường ClienƯServer đang pháp triển mạnh. Server lưu trữ dữ liệu còn 
Client tra cứu, xem xét và xin các báo cáo.

Giai đoạn 6: Giai đoạn chín muồi

ở  giai đoạn này là sự đan kết hoàn toàn nguồn lực thông tin vào toàn 
bộ các hoạt động của tổ chức từ  cấp chiến lược trở  xuống. Cán bộ thông 
tin cấp cao là thành viên của đội ngũ quàn lý cao cấp, đóng góp phần chính 
cho các quyết định kinh doanh và khai thác CNTT cho việc giành lợi thế 
cạnh tranh.

Xét thực tế tại Việt Nam, quá trình ứng dụng tin học vào công tác quản 
lý đã trải qua 3 giai đoạn:

*  Giai đoan 1: Những năm 90 của thế kỷ trước: Khi đó giá trị một máy 
tính khoảng vài chục triệu đồng. Đó là một khoản chi phí không nhỏ 
đối với hầu hết các doanh nghiệp. Hơn nữa, việc ứng dụng tin học 
nói chung ừên toàn thế giới chưa cao. Ở VN hầu như chưa có các 
phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý, kiến thức, trinh độ tin học nói 
chung của toàn xã hội ở  mức rất thấp, nhiều người mói chi lần đầu
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